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LỜI CAM ĐOAN 

 Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu, kết quả 

nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa được ai công bố trong bất cứ công 

trình nào khác. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 

 Thái Nguyên, tháng 4 năm 2016 

Tác giả 

 

 

 

 

 
Đinh Quốc Hải 
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1.  AbsHIn Độ hấp thụ quang của phenol đỏ 

2.  AbsMB Độ hấp thụ quang của xanh metylen 

3.  AbsMO Độ hấp thụ quang của metyl da cam 

4.  BET Đo diện tích bề mặt riêng: Brunaur – Emmetle – Teller 

5.  SEM Kính hiển vi điện tử quét: Scanning Electron Microscopy 

6.  UV-Vis Phổ tử ngoại khả kiến: Ultra Violet – Visble 

7.  XRD Nhiễu xạ tia X: X- ray Diffration 

8.  BOD 
Lượng oxy hòa tan mà các quá trình sinh học phân hủy chất hữu 

cơ sử dụng: Biochemical Oxygen Demand 

9.  COD Nhu cầu oxi hóa học: Chemical Oxygen Demand 

10.  ICP - MS 
Phổ phát xạ cao tần cảm ứng: Inductively Coupled Plasma Mass 

Spectrocopy 

11.  IR Phổ hồng ngoại: Infrared Spectroscopy 

12.  LOD Limit of Detection 

13.  LOQ Limit of Quantity 

14.  HIn Phenol đỏ 

15.  MB Metylen xanh 

16.  MO Metyl da cam 
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23.  VNL Vật liệu nền 

http://www.lrc.tnu.edu.vn/


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN     http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

 

 

v 

DANH MỤC CÁC BẢNG  

Trang 

Bảng 1.1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may ............... 11 

Bảng 1.2. Các nguồn chủ yếu phát sinh nước thải công nghiệp dệt nhuộm ................ 13 

Bảng 1.3. Kết quả phân tích thành phần hóa học của quặng apatit Lào Cai ............... 14 
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